
THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Ngữ văn Công nghệ Nội dung giáo dục của địa phương Mĩ thuật Tiếng Anh Hình học (Toán)

(Võ Thị Điệp) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Võ Minh Diệp) (Nguyễn Thị Sang) (Lê Thị Ngọc Thụy)

2
Sinh học (KHTN) Hình học (Toán) Đội Lịch sử (LSVĐL) Hóa học (KHTN) SHL theo CĐ (HĐTNHN)

(Trầm Thị Việt) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Hồ Văn Phước) (Huỳnh Thị Sự) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Võ Thị Điệp)

3
Vật lý (KHTN) Tiếng Anh Thể dục Đại số (Toán) Ngữ văn

(Chung Thị Ly Ly) (Nguyễn Thị Sang) (Bạch Văn Giáp) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Võ Thị Điệp)

4
Vật lý (KHTN) Tiếng Anh GDCD Đại số (Toán) Ngữ văn

(Chung Thị Ly Ly) (Nguyễn Thị Sang) (Võ Minh Diệp) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Võ Thị Điệp)

5

Chiều

1
SH dưới cờ (HĐTNHN) Lịch sử (LSVĐL) Âm nhạc Ngữ văn

(Lê Minh Cảnh) (Huỳnh Thị Sự) (Võ Minh Diệp) (Võ Thị Điệp)

2
Thể dục Địa lý (LSVĐL) Tin học Hoạt động GD (HĐTNHN)

(Bạch Văn Giáp) (Huỳnh Thị Sự) (Trầm Thị Việt) (Hồ Văn Phước)

3
Sinh hoạt lớp

(Võ Thị Điệp)

4
Chào cờ

(Võ Thị Điệp)

5



THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Nội dung giáo dục của địa phương Hóa học (KHTN) Âm nhạc Đội SHL theo CĐ (HĐTNHN) Hình học (Toán)

(Nguyễn Thị Sang) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Võ Minh Diệp) (Hồ Văn Phước) (Ngô Thị Tường Vy) (Ngô Thị Tường Vy)

2
Vật lý (KHTN) Địa lý (LSVĐL) Sinh học (KHTN) Tin học Ngữ văn Hoạt động GD (HĐTNHN)

(Chung Thị Ly Ly) (Huỳnh Thị Sự) (Trầm Thị Việt) (Trầm Thị Việt) (Nguyễn Văn Lợi) (Hồ Văn Phước)

3
Hình học (Toán) Mĩ thuật Ngữ văn Đại số (Toán) Sinh học (KHTN)

(Ngô Thị Tường Vy) (Võ Minh Diệp) (Nguyễn Văn Lợi) (Ngô Thị Tường Vy) (Trầm Thị Việt)

4
Địa lý (LSVĐL) Công nghệ Ngữ văn Đại số (Toán) Ngữ văn

(Huỳnh Thị Sự) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Nguyễn Văn Lợi) (Ngô Thị Tường Vy) (Nguyễn Văn Lợi)

5

Chiều

1
GDCD Tiếng Anh Thể dục Thể dục

(Hoàng Thị Minh Kiều) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Bạch Văn Giáp) (Bạch Văn Giáp)

2
SH dưới cờ (HĐTNHN) Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử (LSVĐL)

(Lê Minh Cảnh) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Huỳnh Thị Sự)

3
Sinh hoạt lớp

(Ngô Thị Tường Vy)

4
Chào cờ

(Ngô Thị Tường Vy)

5



THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 8A

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Đội Ngữ văn SHL theo CĐ (HĐTNHN) Ngữ văn Lịch sử (LSVĐL) Tin học

(Hồ Văn Phước) (Võ Thị Điệp) (Bạch Văn Giáp) (Võ Thị Điệp) (Huỳnh Thị Sự) (Trầm Thị Việt)

2
Ngữ văn Đại số (Toán) Nội dung giáo dục của địa phương Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học (KHTN)

(Võ Thị Điệp) (Ngô Thị Tường Vy) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Võ Thị Điệp) (Nguyễn Thị Sang) (Trầm Thị Việt)

3
Lịch sử (LSVĐL) Đại số (Toán) GDCD Hoạt động GD (HĐTNHN) Thể dục

(Huỳnh Thị Sự) (Ngô Thị Tường Vy) (Võ Minh Diệp) (Bạch Văn Giáp) (Hồ Văn Phước)

4
SH dưới cờ (HĐTNHN) Mĩ thuật Công nghệ Địa lý (LSVĐL) Hình học (Toán)

(Lê Minh Cảnh) (Võ Minh Diệp) (Trầm Thị Việt) (Huỳnh Thị Sự) (Ngô Thị Tường Vy)

5

Chiều

1
Tiếng Anh Âm nhạc Sinh học (KHTN) Hóa học (KHTN)

(Nguyễn Thị Sang) (Võ Minh Diệp) (Trầm Thị Việt) (Hồ Thị Xuân Thắm)

2
Tiếng Anh Hình học (Toán) Thể dục Vật lý (KHTN)

(Nguyễn Thị Sang) (Ngô Thị Tường Vy) (Hồ Văn Phước) (Chung Thị Ly Ly)

3
Sinh hoạt lớp

(Bạch Văn Giáp)

4
Chào cờ

(Bạch Văn Giáp)

5



THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 8B

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Tin học Lịch sử (LSVĐL) Thể dục Công nghệ Sinh học (KHTN) Ngữ văn

(Trầm Thị Việt) (Huỳnh Thị Sự) (Hồ Văn Phước) (Trầm Thị Việt) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Võ Thị Điệp)

2
SHL theo CĐ (HĐTNHN) Sinh học (KHTN) GDCD Vật lý (KHTN) Địa lý (LSVĐL) Đại số (Toán)

(Hồ Thị Xuân Thắm) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Võ Minh Diệp) (Chung Thị Ly Ly) (Huỳnh Thị Sự) (Ngô Thị Tường Vy)

3
Hoạt động GD (HĐTNHN) Ngữ văn SH dưới cờ (HĐTNHN) Tiếng Anh Đại số (Toán)

(Hồ Văn Phước) (Võ Thị Điệp) (Hồ Văn Phước) (Nguyễn Thị Sang) (Ngô Thị Tường Vy)

4
Thể dục Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa phương Hóa học (KHTN) Đội

(Hồ Văn Phước) (Võ Thị Điệp) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Hồ Văn Phước)

5

Chiều

1
Mĩ thuật Hình học (Toán) Tiếng Anh Lịch sử (LSVĐL)

(Võ Minh Diệp) (Ngô Thị Tường Vy) (Nguyễn Thị Sang) (Huỳnh Thị Sự)

2
Ngữ văn Âm nhạc Tiếng Anh Hình học (Toán)

(Võ Thị Điệp) (Võ Minh Diệp) (Nguyễn Thị Sang) (Ngô Thị Tường Vy)

3
Sinh hoạt lớp

(Hồ Thị Xuân Thắm)

4
Chào cờ

(Hồ Thị Xuân Thắm)

5



THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 9A

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Tiếng Anh Địa lý (LSVĐL) Ngữ văn Tiếng Anh Thể dục Thể dục

(Hoàng Thị Minh Kiều) (Nguyễn Thị Sang) (Nguyễn Văn Lợi) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Bạch Văn Giáp) (Bạch Văn Giáp)

2
Lịch sử (LSVĐL) Mĩ thuật Ngữ văn GDCD Hình học (Toán) Vật lý (KHTN)

(Huỳnh Thị Sự) (Võ Minh Diệp) (Nguyễn Văn Lợi) (Võ Minh Diệp) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Lê Thị Ngọc Thụy)

3
Hóa học (KHTN) Hóa học (KHTN) Tin học Lịch sử (LSVĐL) Ngữ văn

(Hồ Thị Xuân Thắm) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Trầm Thị Việt) (Huỳnh Thị Sự) (Nguyễn Văn Lợi)

4
Sinh học (KHTN) Sinh học (KHTN) Đội Công nghệ Tin học

(Hồ Thị Xuân Thắm) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Hồ Văn Phước) (Bạch Văn Giáp) (Trầm Thị Việt)

5

Chiều

1
Đại số (Toán) Vật lý (KHTN) Ngữ văn

(Lê Thị Ngọc Thụy) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Nguyễn Văn Lợi)

2
Đại số (Toán) Hình học (Toán) Ngữ văn

(Lê Thị Ngọc Thụy) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Nguyễn Văn Lợi)

3
Sinh hoạt lớp

(Lê Thị Ngọc Thụy)

4
Chào cờ

(Lê Thị Ngọc Thụy)

5



THỜI KHÓA BIỂU
Lớp 9B

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

Thời khóa biểu lập ngày 17-02-2024 08:25

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Sáng

1
Mĩ thuật Vật lý (KHTN) Tin học Địa lý (LSVĐL) Hình học (Toán) Ngữ văn

(Võ Minh Diệp) (Ngô Thị Tường Vy) (Trầm Thị Việt) (Nguyễn Thị Sang) (Lê Thị Ngọc Thụy) (Nguyễn Văn Lợi)

2
Hình học (Toán) Lịch sử (LSVĐL) Công nghệ Hóa học (KHTN) Vật lý (KHTN) Ngữ văn

(Lê Thị Ngọc Thụy) (Nguyễn Thị Sang) (Bạch Văn Giáp) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Ngô Thị Tường Vy) (Nguyễn Văn Lợi)

3
GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học (KHTN) Đại số (Toán)

(Võ Minh Diệp) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Hoàng Thị Minh Kiều) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Lê Thị Ngọc Thụy)

4
Tin học Lịch sử (LSVĐL) Đại số (Toán)

(Trầm Thị Việt) (Nguyễn Thị Sang) (Lê Thị Ngọc Thụy)

5

Chiều

1
Thể dục Ngữ văn Đội Ngữ văn

(Bạch Văn Giáp) (Nguyễn Văn Lợi) (Hồ Văn Phước) (Nguyễn Văn Lợi)

2
Hóa học (KHTN) Thể dục Sinh học (KHTN) Ngữ văn

(Hồ Thị Xuân Thắm) (Bạch Văn Giáp) (Hồ Thị Xuân Thắm) (Nguyễn Văn Lợi)

3
Sinh hoạt lớp

(Hoàng Thị Minh Kiều)

4
Chào cờ

(Hoàng Thị Minh Kiều)

5


